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1 Trang phục Bác sĩ nam        Áo, nón : 

- Chất liệu kate ford (loại 1)

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: áo blouse cổ bẻ Danton, dài tay, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía 

trước có 3 túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông, 

có thêu logo,  nón blouse không vành có bo thun phía sau 

        Quần:

- Chất liệu: kaki không thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau

bộ         129 

2 Trang phục Bác sĩ nữ        Áo, nón : 

- Chất liệu kate ford (loại 1)

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: áo blouse cổ bẻ Danton, dài tay, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía 

trước có 3 túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông, 

có thêu logo, nón blouse không vành có bo thun phía sau 

        Quần:

- Chất liệu: kaki thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo

bộ           85 
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3 Trang phục Dược sĩ đại 

học nam

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: dài tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 2 túi 

chéo và 1 túi trước ngực, có phi cài biển công tác trên ngực trái, phía sau sẽ gữi tới 

ngang mong, có thêu logo,  nón blouse không vành có bo thun phía sau 

        Quần:

- Chất liệu: kaki không thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, 1 túi sau

bộ             5 

4 Trang phục Dược sĩ đại 

học nữ

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: dài tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngan gối, phía trước có 2 túi 

chéo và 1 túi trước ngực, có phi cài biển công tác trên ngực trái, phía sau sẽ gữi tới 

ngang mong, có thuê logo,  nón blouse không vành có bo thun phía sau 

        Quần:

- Chất liệu: kaki thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo

bộ           24 

5 Trang phục Dược sĩ 

trung học nam

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngan gối, phía trước có 2 túi 

chéo và 1 túi trước ngực, có phi cài biển công tác trên ngực trái, phía sau sẽ gữi tới 

ngang mong, có thêu logo,  nón blouse không vành có bo thun phía sau 

        Quần:

- Chất liệu: kaki không thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, 1 túi sau

bộ             6 

6 Trang phục Dược sĩ 

trung học nữ

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 2 túi 

chéo và 1 túi trước ngực, có phi cài biển công tác trên ngực trái, phía sau sẽ gữi tới 

ngang mong, có thêu logo,  nón blouse không vành có bo thun phía sau 

        Quần:

- Chất liệu: kaki thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo

bộ           36 



7 Trang phục Điều dưỡng 

đại học nam

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: dài tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 

túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, có thêu logo,  nón blouse không vành có bo 

thun phía sau

  Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.

        Quần:

- Chất liệu: kaki không thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau

bộ           32 

8 Trang phục Điều dưỡng, 

nữ hộ sinh đại học nữ

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: dài tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 

túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, có thuê logo, nón cách chuồn có cúc cài 

phía sau.

  Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.

        Quần:

- Chất liệu: kaki thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo

bộ         215 

9 Trang phục Điều dưỡng  

trung học nam

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 

túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, có thêu logo, nón blouse không vành có bo 

thun phía sau

  Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.

        Quần:

- Chất liệu: kaki không thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau

bộ           33 

10 Trang phục Điều dưỡng, 

nữ hộ sinh trung học nữ

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 

túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, có thêu logo, nón cách chuồn có cúc cài 

phía sau.

  Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.

        Quần:

- Chất liệu: kaki thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo

bộ         213 



11 Trang phục kỹ sư, kỹ 

thuật viên đại học nam

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: dài tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 

túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, có thêu logo,  nón blouse không vành có bo 

thun phía sau

          Quần:

- Chất liệu: kaki không thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, 1 túi sau

bộ           13 

12 Trang phục kỹ sư, kỹ 

thuật viên đại học nữ

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: dài tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 

túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, có thêu logo,  nón blouse không vành có bo 

thun phía sau

          Quần:

- Chất liệu: kaki thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo

bộ           23 

13 Trang phục kỹ thuật 

viên trung học nam

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 

túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, có thêu logo,  nón blouse không vành có bo 

thun phía sau

          Quần:

- Chất liệu: kaki không thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, 1 túi sau

bộ           16 

14 Trang phục kỹ thuật 

viên trung học nữ

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngan mông, phía trước có 3 

túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, có thêu logo,  nón blouse không vành có bo 

thun phía sau

          Quần:

- Chất liệu: kaki thun 

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo

bộ             7 



15 Trang phục Y công, hộ 

lý nam

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: xanh hòa bình

- Kiểu dáng: ngắn tay, cổ trái tim cài cúc giữa, chiều dài áo ngan mông, phía trước có 2 

túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, có thêu logo

          Quần:

- Chất liệu: kate hoặc cotton

- Màu sắc: xanh hòa bình

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, 1 túi sau

bộ            -   

16 Trang phục Y công, hộ 

lý nữ

       Áo, nón : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: xanh hòa bình

- Kiểu dáng: ngắn tay, cổ trái tim cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

2 túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái,  có thêu logo

       Quần:

- Chất liệu: kate hoặc cotton

- Màu sắc: xanh hòa bình

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo

bộ           57 

17 Trang phục Nhân viên 

dinh dưỡng

       Áo, nón, tạp dề : 

- Chất liệu  kate ford (loại 1) hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: ngắn tay, cổ chữ U, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

2 túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái, có thêu logo,  nón blouse không vành có 

bo thun phía sau. Tạp dề không cổ, có hai giây đai , chiều dài ngang gối, phía au buộc 

dây

       Quần:

- Chất liệu: kate hoặc cotton

- Màu sắc: màu trắng

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo

bộ           19 .

18 Trang phục Phẫu thuật 

viên nam, nữ

       Áo, nón : 

- Chất liệu: cotton

- Màu sắc: xanh két

- Kiểu dáng: ngắn tay, cổ trái tim, chui đầu, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 

túi, có phi cài biển công tác trên ngực trái.

          Quần:

- Chất liệu: cotton 

- Màu sắc: xanh két

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau

bộ           22 



19 Trang phục Hành chánh 

nam

       Áo : 

- Chất liệu:  kate mỹ

- Màu sắc: màu sáng

- Kiểu dáng: áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay

      Quần:

- Chất liệu: cotton lạnh hoặc kaki

- Màu sắc: màu sẫm

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo,  1 túi sau

bộ           21 

20 Trang phục Hành chánh 

nữ

       Áo : 

- Chất liệu:  kate mỹ

- Màu sắc: màu sáng

- Kiểu dáng: áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay

       Quần hoặc váy:

- Chất liệu: cotton lạnh hoặc kaki

- Màu sắc: màu sẫm

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo (chân váy công sở, chiều dài ngang gối hoặc qua 

gối)

bộ           57 

21 Trang phục Kỹ thuật 

viên Bảo trì

       Áo : 

- Chất liệu:  kate ford (loại 1)

- Màu sắc: màu hòa bình

- Kiểu dáng: áo bu dông dài tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, vạt áo có nẹp 

bản, có phi cài biển công tác trên ngực trái, thêu logo

          Quần:

- Chất liệu: kaki

- Màu sắc: màu xanh đen

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau

bộ           13 

22 Trang phục Kỹ thuật 

viên điện

       Áo : 

- Chất liệu:  kate ford (loại 1)

- Màu sắc: màu hòa bình

- Kiểu dáng: áo bu dông dài tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, vạt áo có nẹp 

bản, có phi cài biển công tác trên ngực trái, thêu logo

          Quần:

- Chất liệu: kaki

- Màu sắc: màu xanh đen

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo,có 1 túi sau

bộ           23 



23 Trang phục Lái xe        Áo : 

- Chất liệu:  kate ford (loại 1)

- Màu sắc: màu hòa bình

- Kiểu dáng: áo bu dông ngắn tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, vạt áo có nẹp 

bản, có phi cài biển công tác trên ngực trái, thêu logo

          Quần:

- Chất liệu: kaki

- Màu sắc: màu xanh đen

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau

bộ           10 

Trang phục Bảo vệ        Áo : 

- Chất liệu:  kate ford (loại 1)

- Màu sắc: màu xanh vỏ đậu

- Kiểu dáng: áo bu dông ngắn tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có phi cài 

biển công tác trên ngực trái, thêu logo

          Quần:

- Chất liệu: kaki

- Màu sắc: màu xanh đen

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau

bộ           26 

Trang phục Nón Bảo vệ 

+ Cầu vai

Chất liệu: Kaki 

Màu sắc:  xanh đen

bộ           26 

25 Trang phục Nhân viên 

ngoại cảnh nam (nữ)

       Áo : 

- Chất liệu:  kate ford (loại 1)

- Màu sắc: màu hòa bình

- Kiểu dáng: áo bu dông ngắn tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, vạt áo có nẹp 

bản, có phi cài biển công tác trên ngực trái, thêu logo

          Quần:

- Chất liệu: kaki

- Màu sắc: màu xanh đen

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần namcó 1 túi sau

bộ             3 

bộ  1.114 
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